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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
  

BẢN CAM KẾT 

 

Kính gửi:  Ban đại diện CMHS trường TH Diễn Thịnh 

Tôi tên là: NGUYỄN VĂN HẢO 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Tôi xin cam kết đảm bảo chất lượng đơn vị Trường Tiểu học Diễn Thịnh trong 

năm học 2024 – 2025  với các nội dung sau:  

1.Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường (theo chuẩn đầu ra). 

 

TT Số liệu 
Khối 

lớp 1 

Khối 

lớp 2 
Khối 

lớp 3 
Khối 

lớp 4 

Khối 

lớp 5 

Điểm TBC 

khảo sát chất 

lượng khối 5 

(Toán, Tiếng 

Việt, Tiếng 

Anh) 

1 Tổng số HS/số lớp 
233 305 272 296 262 

 

2 
Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng Anh 

quốc tế 
   2 2 

 

3 Số HS đạt các chứng chỉ Toán quốc tế    2 2  

4 Số HS đạt các chứng chỉ Tin quốc tế     1  

5 Số HS đạt giải các cuộc thi quốc tế   2 3 2  

6 Số HS đỗ vào các trường chuyên      10  

7 Điểm TBC các môn       

8 Điểm TBC môn Toán     7.00 6.7 

9 Điểm TBC môn Tiếng Việt     7.00 6.53 

10 Điểm TBC môn Khoa học    7,15 7.20  

11 Điểm TBC môn Lịch sử và Địa lý    7.15 7.25  

12 Điểm TBC môn Tiếng Anh   5.70 5.70 5.5 4.7 

13 Điểm TBC môn Tin học   6.0 6.50 6.80  

14 Đạo đức  
233 305 272 296 262 

 

15 Tự nhiên xã hội       



16 Âm nhạc 
233 305 272 296 262 

 

17 Mĩ thuật 
233 305 272 296 262 

 

18 GDTC (Thể dục) 
233 305 272 296 262 

 

19 Hoạt động TN 
233 305 272 296 262 

 

20 Công nghệ       

21 Kĩ thuật 
233 305 272 296 262 

 

Trong đó: 

TT Nội dung 

Lớp 1 

Tỷ 

lệ 

% 

Lớp 2 

Tỷ lệ 

% 

Lớp 3 

Tỷ 

lệ 

% 

Lớp 4 

Tỷ 

lệ 

% 

Lớp 

5 

Tỷ lệ 

% 
(233 

HS) 

(309 

HS) 
(274HS) (289HS) 

(261 

HS) 

 1KT 2KT    2KT 

1 Đánh giá KQGD cuối năm 233 100 305 100 272 100 296 100 262 100 

1. 1 Hoàn thành xuất sắc 87 37 108 35 99 36 98 34 89 34 

1. 2 Hoàn thành tốt 71 30 102 33 90 33 100 32 86 33 

1. 3 Hoàn thành 78 33 94 32 84 31 98 34 7 33 

1. 4 Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Danh hiệu Khen thưởng 233 100 305 100 272 100 296 100 262 100 

2. 1 Học sinh Xuất sắc 165 70 213 69 181 67 198 66 177 68 

2. 2 
HS Tiêu biểu hoàn thành tốt 

trong học tập, rèn luyện 
70 30 91 31 90 33 98 34 85 32 

2. 3 Khen thưởng đột xuất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 4 Đề nghị cấp trên K. thưởng     48 26. 8 16 9. 4 18 10 36 23. 5 

2. 5 Gửi thư khen       0 0 0 0 0 0 0 

3 Hoàn thành CT lớp học                     

3. 1 Hoàn thành 233 100 305 100 272 100 296 100 262 100 

3. 2 Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 



TT Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuẩn 

XLNN 

Cốt 

cán 

Giáo viên giỏi 
Trình độ 

LLCT 

Huyện Tỉnh 

1 
Nguyễn Văn Hảo HT ĐHTH Tốt  x  Trung cấp 

2 
Trần Thị Lương PHT ĐHTH Tốt  x  Trung cấp 

3 
 Nguyễn Thị Lê PHT ĐH TH Tốt  x  Trung cấp 

4 
Nguyễn Thị  Tuyết Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

5 
 Nguyễn Thị Lý Giáo viên ĐH TH Tốt x x  Sơ cấp 

6 
Vũ Thị Dung Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

7 
Cao Thị Diệu Thơ Giáo viên ĐH TH Tốt   x Sơ cấp 

8 
 Phạm Thị  Ngọc Giáo viên ĐH TH Tốt    Sơ cấp 

9 
 Vũ Thị  Thu  Giáo viên ĐHTH Tốt    Sơ cấp 

10 
 Phạm Thị Hội  Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

11 
Hoàng Thị  Phương Giáo viên ĐH TH Tốt    Sơ cấp 

12 
Phan Thị Lan  Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

13 
Lê Thị  Sâm Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

14 
Cao Thị Ký Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

15 
Nguyễn Thị  Hằng Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

16 
Phan Thị Hoa Thành  Giáo viên CĐTH Khá    Sơ cấp 

17 
Ngô Thị Quyền Giáo viên ĐHTH Tốt    Sơ cấp 

18 Trần Thị Thủy Giáo viên ĐH TH Tốt    Sơ cấp 

19 
Phan Thị Hoa Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

20 
Ngô Thị Hồ Lan Giáo viên 

ĐH 

THCS 
Tốt  x  Sơ cấp 

21 
 Nguyễn Thị Sen Giáo viên ĐH TH Tốt x x  Sơ cấp 

22 
Bùi Thị Hải Vân Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

23 
Cao Thị Ánh Tuyết Giáo viên CĐTH Khá  x  Sơ cấp 

24 
Nguyễn Thị Minh Hoài Giáo viên CĐTH Khá  x  Sơ cấp 

25 
Nguyễn Thị Vân  Anh Giáo viên ĐH TH Tốt x x  Sơ cấp 



TT Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuẩn 

XLNN 

Cốt 

cán 

Giáo viên giỏi 
Trình độ 

LLCT 

Huyện Tỉnh 

26 
Cao Thị Minh Giáo viên CĐTH Khá  x  Sơ cấp 

27 
Đậu Công Chung Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

28 
Phan Thị Tĩnh Giáo viên ĐH TH Tốt x  x Sơ cấp 

29 
Cao Thị Thục Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

30 
 Nguyễn Thị  Lành Giáo viên ĐH TH Tốt x x  Sơ cấp 

31 
Đặng Thị Huyền  Giáo viên CĐTH Khá    Sơ cấp 

32 
Ngô Thị Thanh Bình Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

33 
Lê Thị Thảo Giáo viên ĐH TH Tốt    Sơ cấp 

34 
 Phạm Thị  Nhung Giáo viên ĐH TH Tốt  x  Sơ cấp 

35 
Cao Thị Thanh  Mai Giáo viên CĐTH Khá    Sơ cấp 

36 
Cao Thị  Thương Giáo viên ĐH NN Tốt  x  Sơ cấp 

37 
Lê Thị Quỳnh Nga Giáo viên ĐH NN Tốt  x  Sơ cấp 

38 
Đặng Thị Vân Hương Giáo viên ĐH NN Tốt  x  Sơ cấp 

39 
Ninh Thị Hạnh Phương Giáo viên ĐH NN Tốt    Sơ cấp 

40 
Cao Tiến Việt Giáo viên ĐH MT Tốt    Sơ cấp 

41 
Nguyễn Thị Lưu  Châu Giáo viên ĐH MT Tốt  x  Sơ cấp 

42 
Ngô Đức Tưởng Giáo viên ĐH MT Tốt    Sơ cấp 

43 
Lê Thanh Đạo Giáo viên ĐH TD 

Tốt x  x Sơ cấp 

44 
 Võ Thị  Tuyết Giáo viên CĐTD Khá  x  Sơ cấp 

45 
Trần Thị Hà Giáo viên 

ĐH 

THCS sử 
Khá  x  Sơ cấp 

46 
Đinh Thị Lan Giáo viên ĐH TIN Tốt    Sơ cấp 

47 
Lê Thị Ninh Giáo viên 

ĐH 

NHAC 
Khá    Sơ cấp 

48 
Phan Huy Thư KT 

ĐH KẾ 

TOÁN 

    Sơ cấp 

49 
Đoàn Thị Ngọc Lan TV-TB 

ĐH LT-

QTVPO 

    Sơ cấp 

50 
Ngô Thị Hồng Văn phòng ĐHKT 

    Sơ cấp 

        



TT Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuẩn 

XLNN 

Cốt 

cán 

Giáo viên giỏi 
Trình độ 

LLCT 

Huyện Tỉnh 

Tổng 

QL: 03 

GV: 44  

NV: 03 

TS: 01 

ĐH: 42 

Dưới ĐH: 

07 

Tốt: 39 

Khá:8 

 

    

3. Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học  

 

TT 

Các công trình, trang 

thiết bị dạy học 
Mới 

Sửa 

chữa, 

cải tạo 

Thời gian 

hoàn thành 
Kinh phí 

Nguồn kinh 

phí 

Ghi 

chú 

1 

Lắp mái tôn và hệ 

thống mái che đi 

đến công trình vệ 

sinh 

x  12/2023 125.000.000 
NS nhà nước 

và Tài trợ GD 

 

2 

Lắp mành che nắng 

cho 4 phòng học 

lớp 3E, 3G, 3H, 

3D, 1I 

x  3/2024 26.500.000 Tài trợ GD 

 

3 
Trang trí phòng 

Đội - Truyền thống 
x  2/2024 

30.000.000 Tài trợ GD  

4 
In maket, trang trí 

sân trường 
x  3/2024 

15.000.000 Tài trợ GD  

5 

Sửa chữa thay thế, 

bổ sung  quạt trần, 

tường, bóng điện 

…. 

x  3/2024 
25.000.000 

Tài trợ GD và 

Ngân sách 

nhà nước 

 

6 

Mua 10 máy vi 

tính cho phòng 

máy tính  

x  5/2024 
80.000.000 Tài trợ GD 

 

 

7 

Trả tiền sửa chữa, 

lắp đặt phòng máy 

tính từ năm học 

2020 đến 2023 

  6/2024 
45.000.000 

Tài trợ GD và 

Ngân sách 

nhà nước 

 

8 

Mua thêm bàn ghế 

cho HS năm học 

2023-2024 (16 bộ) 

  6/2024 
23.200.000 Tài trợ GD 

 

 Tổng    
367.200.000  

 

                              



NỘI DUNG 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 
Nguồn chi 

1. Về sửa chữa các 

phòng học: 
    

Nền nhà bong tróc;  20 CÔNG 300.000 6.000.000 Tài trợ từ PH 

Hệ thống điện các lớp:  Thay lại 

đường dây 

nguồn 100 

m 

 10.000.000 Tài trợ từ PH 

Quạt trần các lớp khối 

1; khối 3; khối 5 một số 

quạt tường ở các lớp 

4E; 4G; 4H; 3G; 3E; 5H 

bị cháy;  

  6.000.000 Tài trợ từ PH 

Phòng nứt tại phòng Tin 

học và trần nhà hướng 

Bắc. (dãy nhà C) thấm 

dột.  

  12.000.000 Tài trợ từ PH 

Lắp thêm 20 cái quạt 

cho 10 phòng. 
  5.000.000 Tài trợ từ PH 

Sửa chửa thay thế bản lề 34 BỘ 200.000 6.800.000 Tài trợ từ PH 

Sửa chữa thay thế bản lề 

chửa sổ nhôm kính 
  1.000.000 Tài trợ từ PH 

2. Sửa chữa bàn ghế: 12 

cái bàn; 15 cái ghế HS   1.000.000 Tài trợ từ PH 

3. Màn hình ti vi các 

lớp:  
5 3.500.000 17.500.000 Tài trợ từ PH 

4. Mái rèn chống mưa 

tạt 
72m2 400.000/m2 28.800.000 Tài trợ từ PH 

5. Mua thêm ô lệch tâm 

3mx3m và phụ kiện. 2 bộ 4.500.000 9.000.000 Tài trợ từ PH 



NỘI DUNG 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 
Nguồn chi 

6. Hệ thống xả nước các 

bồn cầu của công trình 

vệ sinh HS. (Xiphong 

và dây cấp nước và 

công làm) 

20 bộ 500.000/bộ 10.000.000 Tài trợ từ PH 

7. Mua thêm 5 máy vi 

tính bổ sung cho phòng 

máy. 

5 9.000.000 45.000.000 Tài trợ từ PH 

8. Thay thế 8 bảng lớp 8 2.500.000 20.000.000 Tài trợ từ PH 

9. Lắp thêm 5 mắt 

camera khu vực sau nhà 

xe Phía Bắc 

5 1.500.000 7.500.000 
Từ nguồn thu 

xe đạp 

10. Lắp mới màn hình 

LED phục vụ hoạt động 

ngoại khóa. Màn hình 

kích thước 1.9m x 2.9m 

= 5.51m2 

5m2 19.000.000/m2 95.000.000 

Tài trợ từ PH 

60% 

Từ nguồn DH 

tăng cường 

40% 

11. Mua bổ sung đồ 

dùng bán trú  
    

- Khay ăn 100 60,000 6,000,000 Tài trợ Bán trú 

- Chảo to 3 4,000,000 12,000,000 Tài trợ Bán trú 

- Lồng đựng cơm đưa 

lên lớp 
5 2,000,000 10,000,000 Tài trợ Bán trú 

- Chăn chiếu các lớp 

(Bổ sung) 
75 500,000 37,500,000 Tài trợ Bán trú 

- Tủ đứng đựng đồ bán 

trú 
4 4,500,000 18,000,000 Tài trợ Bán trú 

- Giá phơi 5 600,000 3,000,000 Tài trợ Bán trú 

- Điều hòa phòng ĂN 2 12,500,000 25,000,000 Tài trợ Bán trú 

Tổng     392.100.000  



NỘI DUNG 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 
Nguồn chi 

Trong đó đề xuất từ 

nguồn tài trợ CSVC là 
  242.600.000  

Đề xuất từ nguồn tài 

troài trợ CSVC bán trú 
  111,500,000  

Nguồn khác   38,000,000  

 

                                                                Diễn Thịnh,  ngày   08  tháng 11 năm 2024 

                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                             

 

 

                                                                                   Nguyễn Văn Hảo 


